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Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã hướng dẫn các cơ sở, công ty, 
doanh nghiệp trên địa bàn thị xã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và lập 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm như sau: 

1. Quan trắc môi trường định kỳ 

- Về tần suất quan trắc môi trường: Thực hiện theo tần suất trong 

chương trình giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo 
vệ môi trường đơn giản đã được xác nhận, cụ thể: 

+ Các vị trí có tần suất giám sát 04 lần/năm, thời gian thực hiện quan trắc 
trước ngày 31/3, 30/6, 30/9 và 31/12. 

+ Các vị trí có tần suất giám sát 03 lần/năm, thời gian thực hiện quan trắc 
trước ngày 30/4, 31/8 và 31/12. 

+ Các vị trí có tần suất giám sát 02 lần/năm, thời gian thực hiện quan trắc 
trước ngày 30/6 và 31/12. 

* Lưu ý: việc quan trắc môi trường phải được thực hiện bởi đơn vị được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường với lĩnh vực được chứng nhận phù hợp nội dung quan trắc của dự án. 

- Kết quả quan trắc môi trường định kỳ phải so sánh với giá trị tối đa cho 

phép của quy chuẩn kỹ thuật môi trường và được lưu trữ tại cơ sở để cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. 



2 

- Khi kết quả quan trắc môi trường vượt giới hạn cho phép, Chủ cơ sở, 
công ty, doanh nghiệp phải tiến hành rà soát công trình xử lý chất thải, thực hiện 

biện pháp khắc phục đảm bảo nước thải, bụi, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường trước khi xả ra môi trường. 

2. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

a) Nội dung: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện báo cáo 

theo Mẫu số 05.A và Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

b) Thời gian: Chủ dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo 

trước ngày 05/01 hàng năm. 

c) Hình thức: Báo cáo bằng bản giấy có chữ ký của người có thẩm 

quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tích hợp số  
liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. 

d) Nơi gửi: Báo cáo được gửi trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã Duyên Hải. Địa chỉ: số 14, đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Đề nghị UBND các xã, phường phối hợp, gửi văn bản này và mẫu báo cáo 

đến từng cơ sở, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn mình (theo danh sách đính 
kèm); đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở việc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ sở, 

công ty, doanh nghiệp liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duyên 
Hải, số điện thoại 0294.3832.063 (Email: ptnmttxdh@gmail.com) để được hỗ 

trợ, hướng dẫn. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ sở, công ty, doanh 

nghiệp quan tâm nghiêm túc thực hiện; trường hợp không thực hiện, có hành vi 
vi phạm quy định pháp luật về môi trường sẽ bị xử lý nghiêm đúng quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND thị xã (b/c); 
- UBND các xã, phường (phối hợp); 
- Phòng VH-TT (đăng trang tin); 
- LĐ Phòng TNMT; 
- Lưu: VT, Hà. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 
 
 

Lê Đình Trung 

mailto:ptnmttxdh@gmail.com
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DANH SÁCH DỰ ÁN/CƠ SỞ THỰC HIỆN BÁO CÁO THEO MẪU SỐ 05-A 

 

STT Tên dự án/cơ sở Ấp/ khóm Xã/phường Hồ sơ đã đăng ký 

1 Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung 12 Long Hữu Kế hoạch 

2 Trạm trộng bê tông tươi Thống Nhất  Long Toàn Kế hoạch 

3 Xây dựng siêu thị Co.opmark Duyên Hải Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

4 Khai thác nước khoáng thiên nhiên 190 m3/ngày.đêm Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

5 Khu du lịch nghỉ dưỡng Ba Động Cồn Trứng Trường Long Hoà Kế hoạch 

6 Khu nuôi tôm công nghệ cao Thông Thuận Trà Vinh 11 Long Hữu Kế hoạch 

7 Khu sản xuất tôm giống chất lượng cao Thông Thuận - Trà Vinh Nhà Mát Trường Long Hoà Kế hoạch 
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DANH SÁCH CƠ SỞ BÁO CÁO THEO MẪU SỐ 05-B 

 

STT Tên dự án/cơ sở Ấp/ khóm Xã/phường Hồ sơ đã đăng ký 

1 Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

2 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Thu Loan Ấp Bào Hiệp Thạnh Đề án 

3 Cơ sở Phạm Thị Dung Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

4 Cơ sở thu mua thủy sản Hồng Vân Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

5 Cơ sở Nguyễn Việt Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

6 Cơ sở ăn uống Lê Hồng Nam Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

7 Cơ sở Tân Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

8 Thuốc BVTV, thức ăn Bảy Dình Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

9 Thuốc thức ăn thủy sản Hồng Vân Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

10 Mua bán gas và đồ dùng điện Nguyễn Văn Quí Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

11 Cơ sở tạp hóa Hà Văn Kết Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

12 Cơ sở kinh doanh điện thoại Moble Trí Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

13 Cơ sở sản xuất bún Tiếng Ấp Chợ Hiệp Thạnh Đề án 

14 Thuốc thức ăn thủy sản Công Vinh Ấp Cây Da Hiệp Thạnh Đề án 

15 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Bùi Thị Mỹ Châu Ấp Bào Hiệp Thạnh Đề án 

16 Xăng dầu Hiệp Thạnh Ấp Chợ Hiệp Thạnh Cam kết 

17 Trạm cấp nước xã Hiệp Thạnh Cây Da Hiệp Thạnh Kế hoạch 

18 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ba Bừng 14 Long Hữu Kế hoạch 

19 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ngọc Triệu 16 Long Hữu Kế hoạch 

20 Cửa hàng phân bón và thuốc BVTV Chí Cốt 16 Long Hữu Kế hoạch 

21 Nhà máy sản xuất nước đá cây Út Hoa 17 Long Hữu Kế hoạch 

22 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Gia 17 Long Hữu Kế hoạch 

23 Cửa hàng bán thức ăn và thu mua hải sản Khoa Trinh 11 Long Hữu Đề án 
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24 Cơ sở kinh doanh ăn uống Ngọc Hân 11 Long Hữu Đề án 

25 Cơ sở kinh doanh ăn uống Duyên Ngọc 11 Long Hữu Đề án 

26 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Tư Sáng 11 Long Hữu Đề án 

27 Cơ sở sản xuất nước đá Phan Thị Kiều 11 Long Hữu Đề án 

28 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Sáu Phục 11 Long Hữu Đề án 

29 Thuốc thức ăn thủy sản Hai Nhiện 11 Long Hữu Đề án 

30 Thuốc thức ăn thủy sản Bảy Chẳn  11 Long Hữu Đề án 

31 Quán Thanh Thú 12 Long Hữu Đề án 

32 Cơ sở KD nhà trọ, nhà nghỉ Như Xuân II 12 Long Hữu Đề án 

33 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Huỳnh Hoa 15 Long Hữu Đề án 

34 Cơ sở sản xuất nước đá bẹ Tám Sáng 16 Long Hữu Đề án 

35 Cơ sở tạp hóa Hoàng Đổi 16 Long Hữu Đề án 

36 Cơ sở tạp hóa Tiến Em 16 Long Hữu Đề án 

37 Cơ sở tạp hóa Đào Văn Bờ 16 Long Hữu Đề án 

38 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Sáu Gấm 16 Long Hữu Đề án 

39 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Út Nguội 16 Long Hữu Đề án 

40 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Sáu Phối 16 Long Hữu Đề án 

41 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Bảy Chẳn 17 Long Hữu Đề án 

42 Cơ sở dịch vụ cửa sắt, nhôm Bảy Tuấn 17 Long Hữu Đề án 

43 Cơ sở kinh doanh nhà trọ Phương Như 17 Long Hữu Đề án 

44 Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Tuyết Vân 17 Long Hữu Đề án 

45 Đại lý Ba Hùng 3 17 Long Hữu Đề án 

46 Trạm Y tế xã Trường Long Hòa Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

47 Cơ sở Kim Ngân Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

48 Cơ sở Tạp hóa Phạm Thị Vui Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

49 Cơ sở Thu mua thủy sản Ngọc Rạng Ba Động Trường Long Hoà Đề án 
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50 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Phạm Thị Phụng Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

51 Cơ sở thu mua thủy sản Út Doanh Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

52 Cơ sở cơ khí Đàn Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

53 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Chí Kiệt Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

54 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Mạnh Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

55 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hoàng Sơn Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

56 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hà Thị Kiều Linh Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

57 Cơ sở tạp hóa Út Em Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

58 Cơ sở tạp hóa Hồng Lệ Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

59 Cơ sở sửa chữa xe gắn máy Thanh Phong Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

60 Cơ sở ăn uống - tạp hóa Hai Loan Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

61 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Bạch Liên Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

62 Cở sở thu mua thủy hải sản Thúy Kiều Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

63 Trạm cấp nước xã Trường Long Hòa Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

64 Cơ sở sản xuất nước đá Lương Văn Hà Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

65 Cơ sở kinh doanh giải khát Tô Hồng Thúy Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

66 Cơ sở mua bán tôm, cua, cá Trần Thị Mai Phượng Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

67 Cơ sở thu mua thủy sản Út Hết Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

68 Cơ sở kinh doanh ăn uống Thùy Linh Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

69 Cơ sở kinh doanh ăn uống Chí Trọng Ba Động Trường Long Hoà Đề án 

70 KS Lệ Hoàng  Cồn Trứng Trường Long Hoà Cam kết 

71 Nhà trọ Mỹ Tiên Cồn Trứng Trường Long Hoà Cam kết 

72 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Lệ Hoàng Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

73 Cơ sở Tạp hóa Hồ Nam Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

74 Cửa hàng vật liệu xây dựng Út Mỹ Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

75 Quán ăn uống Chị Thu Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 
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76 Cơ sở tạp hóa Mỹ Ngọc Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

77 Cơ sở tạp hóa Cô Ngoãn Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

78 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Chí Linh Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

79 Cơ sở xay xát lúa gạo Văn Thu Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

80 Cơ sở tạp hóa Kim Đồng Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

81 Cơ sở Tám Rồi Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

82 Cơ sở vật tư nông nghiệp Toàn Ngân Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

83 Cơ sở vật tư nông nghiệp 7 Dũng Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

84 Cơ sở Thu Hồng Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

85 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Mai 2 Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

86 Cơ sở kinh doanh ăn uống Lệ Hoàng Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

87 Cơ sở kinh doanh ăn uống Thanh Tâm Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

88 Cơ sở sửa xe, rửa xe Duy Khoa  Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

89 Cơ sở kinh doanh ăn uống Như Huỳnh  Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

90 Cơ sở kinh doanh nhà trọ Như Ý Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

91 Cơ sở kinh doanh Minh Điền Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

92 Cơ sở thu mua thủy sản Rạng Bo Cồn Trứng Trường Long Hoà Đề án 

93 Nuôi tôm lót bạt - siphon Cồn Trứng Trường Long Hoà Kế hoạch 

94 Cơ sở nuôi tôm siêu thâm canh Lương Văn Tốt Cồn Trứng Trường Long Hoà Kế hoạch 

95 Trại sản xuất tôm giống Phương Dân Khoán Tiều Trường Long Hoà Đề án 

96 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Thanh Thúy Khoán Tiều Trường Long Hoà Đề án 

97 Cơ sở sản xuất nước đá Minh Chống Khoán Tiều Trường Long Hoà Đề án 

98 Cơ sở tạp hóa Nguyễn Thị Hồng Tươi Khoán Tiều Trường Long Hoà Đề án 

99 CH xăng dầu Trường Long Hòa Nhà Mát Trường Long Hoà Cam kết 

100 Cơ sở Tạp hóa Ly Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

101 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Mỹ Linh Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 
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102 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Hai Điều Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

103 Cở sở kinh doanh tạp hóa Thiện Mãi Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

104 Cơ sở Hùng Đạt Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

105 Cửa hàng vật liệu xây dựng Út Mười Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

106 Cửa hàng vật liệu xây dựng Út Thúy Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

107 Cơ sở vật tư nông nghiệp 7 Tú Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

108 Cơ sở vật tư nông nghiệp Lê Hưng Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

109 Cơ sở vật tư nông nghiệp Cường Mến Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

110 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Sáu Nhơn Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

111 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hoàng Huynh Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

112 Cơ sở sửa chữa và bán phụ tùng xe gắn máy Vẹn Lộc Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

113 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Bảy Châu Nhà Mát Trường Long Hoà Đề án 

114 Nhà máy cấp nước xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh Nhà Mát Trường Long Hoà Kế hoạch 

115 Kho xăng dầu dự trữ Đồn Biên Phòng 622 Nhà Mát Trường Long Hoà Kế hoạch 

116 Cửa hàng VLXD Thái Hoàng Vũ Lâm Ba Động Trường Long Hoà Kế hoạch 

117 Nhà trọ Kim Tiền Thống Nhất Long Toàn Cam kết 

118 Nhà trọ Ngọc Ánh 2 Thống Nhất Long Toàn Cam kết 

119 Nhà trọ Phú Hiển Thống Nhất Long Toàn Cam kết 

120 Nhà Trọ Phú Hiển  Thống Nhất Long Toàn Cam kết 

121 Nhà trọ Phú Hòa Thống Nhất Long Toàn Cam kết 

122 Cơ sở nước đá bẹ Anh Trắng Bào Sen Long Toàn Đề án 

123 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Lâm Ngọc Thiện Long Điền Long Toàn Đề án 

124 Cơ sở Hoàng Phúc Thống Nhất Long Toàn Đề án 

125 Cơ sở Kinh doanh Hai Màu Thống Nhất Long Toàn Đề án 

126 Tiệm sửa xe Honda Thọ Thống Nhất Long Toàn Đề án 

127 Tiệm bán gas lẻ Mai Thống Nhất Long Toàn Đề án 
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128 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thanh Ngân Thống Nhất Long Toàn Đề án 

129 Cơ sở kinh doanh ăn uống Năm Nông Thống Nhất Long Toàn Đề án 

130 Trại cưa Út Học Thống Nhất Long Toàn Đề án 

131 Tạp hóa Tuyết Thống Nhất Long Toàn Đề án 

132 Tiệm sửa xe Thiện Thống Nhất Long Toàn Đề án 

133 Cơ sở kinh doanh mua bán tôm, cua giống Út Thúy Thống Nhất Long Toàn Đề án 

134 Cơ sở tạp hóa Cô Thêm Thống Nhất Long Toàn Đề án 

135 Cơ sở mua bán cua Út Mỹ Thống Nhất Long Toàn Đề án 

136 Cơ sở Đạt Vân Thống Nhất Long Toàn Đề án 

137 Quán ăn uống giải khát Tùng Phương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

138 Cơ sở tạp hóa Tuyết Nương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

139 Cơ sở Ánh Mai Thống Nhất Long Toàn Đề án 

140 Cơ sở giải khát Mỹ Phương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

141 Quán ăn, giải khát Tuyết Hương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

142 Cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Thống Nhất Long Toàn Đề án 

143 Cơ sở giải khát Chè Bưởi Thống Nhất Long Toàn Đề án 

144 Hợp tác xã xây dựng Thuận Hòa Thống Nhất Long Toàn Đề án 

145 Tiệm uống tóc Phụng Thống Nhất Long Toàn Đề án 

146 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Bảy Hùm Thống Nhất Long Toàn Đề án 

147 Tạp hóa chị Hòa Thống Nhất Long Toàn Đề án 

148 Sản xuất và kinh doanh giống thủy sản Văn Mây Thống Nhất Long Toàn Đề án 

149 Cơ sở Chị Trinh Thống Nhất Long Toàn Đề án 

150 Trại sản xuất tôm giống Năm Sỹ Thống Nhất Long Toàn Đề án 

151 Cửa hàng trang trí nội thất, ngoại thất Tâm Bình Thống Nhất Long Toàn Đề án 

152 Quán ăn uống Hương Trang Thống Nhất Long Toàn Đề án 

153 Trại sản xuất tôm giống Tư Nhân Thống Nhất Long Toàn Đề án 
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154 Cửa hàng thuốc thú y thủy sản Kiều Trang Thống Nhất Long Toàn Đề án 

155 Kho vật liệu xây dựng Nghĩa Phượng Thống Nhất Long Toàn Đề án 

156 Cửa hàng xăng dầu Long Toàn Thống Nhất Long Toàn Đề án 

157 Cơ sở kinh doanh Phạm Văn Nhì  Thống Nhất Long Toàn Đề án 

158 Trại sản xuất tôm giống Phương Long Thống Nhất Long Toàn Đề án 

159 Trạm Y tế xã Long Toàn Bào Sen Long Toàn Đề án 

160 Cơ sở Long Hải Long Điền Long Toàn Đề án 

161 Cơ sở sản xuất tôm giống Duy Khương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

162 Cơ sở sản xuất tôm giống Ba Bay Thống Nhất Long Toàn Đề án 

163 Trại sản xuất tôm giống Minh Phương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

164 Cơ sở Nguyễn Thị Lẹ Thống Nhất Long Toàn Đề án 

165 Công ty TNHH Một thành viên Hòa Hiền Thống Nhất Long Toàn Đề án 

166 Cửa hàng xăng dầu Út Thích Thống Nhất Long Toàn Đề án 

167 Trại cưa Sáu Hương Thống Nhất Long Toàn Đề án 

168 Cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu số 08 Giồng Giếng Long Toàn Kế hoạch 

169 Nhà Nghỉ Kim Tiền Thống Nhất Long Toàn Kế hoạch 

170 Nhà trọ Thanh Loan Thống Nhất Long Toàn Kế hoạch 

171 Cải tạo Cửa hàng xăng dầu Long Toàn Thống Nhất Long Toàn Kế hoạch 

172 Cửa hàng xăng dầu Tuấn Kiệt Thống Nhất Long Toàn Kế hoạch 

173 Chi nhánh Công ty dầu khí Châu Duy Thống Nhất  Long Toàn Kế hoạch 

174 Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP Nguyễn Quốc Lịnh Long Điền Long Toàn Kế hoạch 

175 Tiệm điện Phú Trung-Đại diện Cồn Ông Dân Thành Đề án 

176 Cở sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Thanh Xứng Cồn Ông Dân Thành Đề án 

177 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Hòa Hợp Cồn Ông Dân Thành Đề án 

178 Cơ sở kinh doanh ăn uống Mỹ Dung Cồn Ông Dân Thành Đề án 

179 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Ánh Nguyệt Cồn Ông Dân Thành Đề án 
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180 Đại lý nước đá Bảy Dân Cồn Ông Dân Thành Đề án 

181 Nhà trọ Thương Tính Cồn Ông Dân Thành Cam kết 

182 Trạm xăng dầu Petrol Life 5 Cồn Ông Dân Thành Kế hoạch 

183 Cửa hàng phân bón thuốc BVTV Phú Loan Cồn Ông Dân Thành Kế hoạch 

184 Nhà trọ Kỳ Duyên  Cồn Ông Dân Thành Cam kết 

185 Nhà trọ Miền Giàu Cồn Ông Dân Thành Cam kết 

186 Cơ sở kinh doanh giải khát Trúc Linh Cồn Ông Dân Thành Đề án 

187 Cơ sở sản xuất nước đá Huyền Phát Giồng Giếng Dân Thành Kế hoạch 

188 Cơ sở sản xuất nước đá tinh khiết Phan Thị Tuyết May Giồng Giếng Dân Thành Kế hoạch 

189 Nhà trọ Ánh Vy Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

190 Nhà trọ Nguyễn Ngoàn Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

191 Nhà nghỉ, nhà trọ Thảo Mi Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

192 Nhà trọ Phan Như Ý Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

193 Phòng Khám đa khoa khu vực Dân Thành Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

194 Quán ăn Ngọc Mai Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

195 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Năm Lợi Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

196 Trạm cấp nước xã Dân Thành Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

197 Cơ sở kinh doanh tạp hoá Thu Dung Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

198 Cơ sở kinh doanh ăn uống T&T  Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

199 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Tươi Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

200 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Liếu Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

201 Cơ sở kinh doanh ăn uống Nhi Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

202 Công ty TNHH MTV xây lắp điện Dương Sang Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

203 Cơ sở kinh doanh ăn uống Út Thúy Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

204 Cơ sở sản xuất tôm sú giống Hùng Anh Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

205 Cơ sở kinh doanh giải khát Minh Thư Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 
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206 Hợp tác xã xây dựng Chung Tuấn Thắng Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

207 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Thắng Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

208 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Tư Bê Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

209 Cơ sở sản xuất tôm sú giống 6 Thống Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

210 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Tùng Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

211 Đại lý nước đá Hai Đủng Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

212 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Mai Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

213 Motel Thanh Tiền Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

214 Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tân Nam Sơn Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

215 Đầu tư xây dựng, mở rộng chợ Dân Thành (giai đoạn 1) Giồng Giếng  Dân Thành Kế hoạch 

216 Nhà trọ Mỹ Anh Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

217 Nhà trọ Ngọc Huyền Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

218 Phòng Khám chữa bệnh ngoài giờ bác sĩ Kim Hữu Minh,  Giồng Giếng  Dân Thành Cam kết 

219 Cơ sở Karaoke Sao Vàng Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

220 Cơ sở kinh doanh giải khát Như Ngọc Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

221 Cơ sở kinh doanh thu mua tôm, cua Ngọc Mai Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

222 Cơ sở sản xuất bánh mì Tươi Thắm Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

223 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Nga Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

224 Cơ sở sửa, rửa xe Nhật Toàn Giồng Giếng  Dân Thành Đề án 

225 Nhà trọ Trường Phúc Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

226 Nhà trọ Hoàng Ni Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

227 

Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc Nguyễn Thị 

Yến Xuân Láng Cháo Dân Thành Đề án 

228 Nhà trọ Thái Nhạc Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

229 Nhà trọ Văn Quyến Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

230 Nhà trọ Trần Thị Chung Láng Cháo Dân Thành Đề án 
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231 Nhà trọ Vạn Láng Cháo Dân Thành Đề án 

232 Nhà trọ Mộng Huyền Láng Cháo Dân Thành Đề án 

233 Nhà trọ Hoàng Ni Láng Cháo Dân Thành Đề án 

234 Nhà trọ Vũ Phương Láng Cháo Dân Thành Đề án 

235 Cơ sở kinh doanh nhà trọ Ngô Trường Thái Láng Cháo Dân Thành Đề án 

236 Cơ sở thu mua phế liệu Minh Láng Cháo Dân Thành Đề án 

237 Cơ sở thu mua phế liệu Gàng Láng Cháo Dân Thành Đề án 

238 Cơ sở thu mua phế liệu Út Vũ Láng Cháo Dân Thành Đề án 

239 Nhà Trọ Nguyễn Hồng Phỉ Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

240 Nhà trọ Đại Nhân Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

241 Nhà trọ Nhật Toàn Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

242 Nhà trọ Tấn Lộc Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

243 Nhà trọ Thanh Nhã Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

244 Nhà trọ Thúy Quyên  Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

245 Nhà trọ Bảo Yến Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

246 Cơ sở nước uống đóng chai Ánh Bình Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

247 Nhà trọ Trà Ý Vy Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

248 Nhà trọ Nhật Toàn Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

249 Nhà trọ Phát Tài Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

250 Nhà trọ Tấn Bo Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

251 Massage - Xông hơi Văn Bá Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

252 Nhà trọ Thanh Trị Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

253 

Cửa hàng xăng dầu số 09 - Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà 

Vinh Láng Cháo Dân Thành Kế hoạch 

254 Hộ chăn nuôi Phạm Thị Bướm Láng Cháo Dân Thành Kế hoạch 

255 Cơ sở Phú Vinh Láng Cháo Dân Thành Kế hoạch 
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256 Bãi chứa mùn HC Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

257 CH xăng dầu Dân Thành Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

258 Nhà trọ An Khang Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

259 Nhà trọ Doanh Nhân Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

260 Nhà trọ Đăng Khoa Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

261 Nhà trọ Ly Băng Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

262 Nhà trọ Mộng Huyền Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

263 Nhà trọ Ngọc Tiền Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

264 Nhà trọ Như Huỳnh Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

265 Nhà Trọ Văn Bến Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

266 Nhà Trọ Vũ Phương Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

267 Sân phân phối 500/220Kv Láng Cháo Dân Thành Cam kết 

268 Nhà trọ Phương Án Mù U Dân Thành Cam kết 

269 Cơ sở kinh doanh tạp hoá Thành Trung Mù U Dân Thành Đề án 

270 Cơ sở tạp hóa Cúc Mù U Dân Thành Đề án 

271 Cơ sở tạp hóa Bé Nhớ Mù U Dân Thành Đề án 

272 Cơ sở kinh doanh ăn uống Sông Hậu Mù U Dân Thành Đề án 

273 Cơ sở kinh doanh giải khát MYAL Mù U Dân Thành Đề án 

274 Cơ sở kinh doanh nhà trọ Minh Thái Mù U Dân Thành Đề án 

275 Cơ sở kinh doanh Phạm Tuấn An Mù U Dân Thành Đề án 

276 Nhà trọ Hồng Thắm Mù U Dân Thành Cam kết 

277 Nhà trọ Kiều Tiên Mù U Dân Thành Cam kết 

278 Massage - Xông hơi Hương Sim Mù U Dân Thành Cam kết 

279 Massage - Xông hơi Bảo Ngọc Mù U Dân Thành Cam kết 

280 Nhà Trọ Mỹ Linh Mù U Dân Thành Cam kết 

281 Nhà trọ Phạm ANASIN Mù U Dân Thành Cam kết 
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282 Nhà Trọ Quang Vinh Mù U Dân Thành Cam kết 

283 Xông hơi – Massage và bán nước giải khát Cao Văn Sứ Mù U Dân Thành Cam kết 

284 Cơ sở kinh doanh giải khát Thu Thảo Mù U Dân Thành Đề án 

285 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ xe gắn máy Long Mù U Dân Thành Đề án 

286 Cơ sở kinh doanh ăn uống Ngọc Huyền Mù U Dân Thành Đề án 

287 Cơ sở kinh doanh ăn uống Hoàng Vũ Mù U Dân Thành Đề án 

288 Cơ sở kinh doanh ăn uống Hồng Â Mù U Dân Thành Đề án 

289 Cơ sở kinh doanh giải khát Phương Lan Mù U Dân Thành Đề án 

290 Cơ sở kinh doanh nhà trọ Thanh Điền Mù U Dân Thành Đề án 

291 Cơ sở kinh doanh ăn uống và tạp hóa Hợp Mù U Dân Thành Đề án 

292 Cầu tạm qua kênh Xáng trên Hương Lộ 81   Dân Thành Kế hoạch 

293 Tàu chở dầu Đại Nam Phát 68 Cồn Ông Dân Thành Kế hoạch 

294 Cơ sở hàn tiện Trần Tú Em Giồng Giếng Dân Thành Kế hoạch 

295 Cơ sở nước uống đóng chai Vạn Thành Ngân Khóm 1 Phường 2 Đề án 

296 Cơ sở Hoa Hải Đăng Khóm 1 Phường 2 Đề án 

297 Cơ sở Mai Phát Khóm 1 Phường 2 Đề án 

298 Trạm Y tế xã Long Hữu Khóm 1 Phường 2 Đề án 

299 Cơ sở hàn tiện đồ sắt, nhôm, inox, kiếng Nguyễn Thanh Tâm Khóm 1 Phường 2 Đề án 

300 Cơ sở gas Út Hộ Khóm 1 Phường 2 Đề án 

301 Cơ sở Út Hộ Khóm 1 Phường 2 Đề án 

302 Cơ sở gia công nhôm, kính, sắt Phúc Thọ Khóm 1 Phường 2 Đề án 

303 Cơ sở sản xuất bánh kẹo Ngọc Thu Khóm 1 Phường 2 Đề án 

304 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Tư Râu Khóm 1 Phường 2 Đề án 

305 Cửa hàng thức ăn, thuốc, hóa chất thủy sản Út bào 2 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

306 Cơ sở kinh doanh điện máy Huỳnh Phong Khóm 1 Phường 2 Đề án 

307 Cơ sở dịch vụ internet Nhân Khóm 1 Phường 2 Đề án 
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308 Cửa hàng thức ăn, thuốc thú y thủy sản và vôi Út Phú Khóm 1 Phường 2 Đề án 

309 Cơ sở kinh doanh điện máy Tuấn My Khóm 1 Phường 2 Đề án 

310 Cơ sở kinh doanh giải khát 757 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

311 Cơ sở kinh doanh phụ tùng máy nổ Út Khỏi Khóm 1 Phường 2 Đề án 

312 Cơ sở tạp hóa Thầy Thái Khóm 1 Phường 2 Đề án 

313 Cơ sở kinh doanh Lâm Văn Út Khóm 1 Phường 2 Đề án 

314 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nguyễn Văn Chẳng Khóm 1 Phường 2 Đề án 

315 Cở sở kinh doanh đồ sắt Thái Ngọc Khóm 1 Phường 2 Đề án 

316 Cở sở tạp hóa Út Tiến Khóm 1 Phường 2 Đề án 

317 Cở sở tạp hóa Sáu Lự Khóm 1 Phường 2 Đề án 

318 Cở sở kinh doanh nhà trọ Như Hoa Khóm 1 Phường 2 Đề án 

319 Cơ sở tạp hóa Phạm Thị Vân Khóm 1 Phường 2 Đề án 

320 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Sáu Kiên Khóm 1 Phường 2 Đề án 

321 Cơ sở tạp hóa Út Nhanh Khóm 1 Phường 2 Đề án 

322 Cơ sở tạp hóa Vạn Nguyệt Khóm 1 Phường 2 Đề án 

323 Cơ sở thu mua thủy sản Hà Thị Xám Khóm 1 Phường 2 Đề án 

324 Cơ sở thu mua thủy sản A Đông 1 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

325 Cơ sở thu mua thủy sản, cầm đồ Út Hoa Khóm 1 Phường 2 Đề án 

326 Cơ sở hàn tiện, phụ tùng máy nổ Hồng Hạnh Khóm 1 Phường 2 Đề án 

327 Kho vật liệu xây dựng Thành Sơn Khóm 1 Phường 2 Đề án 

328 Cửa hàng vật liệu xây dựng Thành Sơn Khóm 1 Phường 2 Đề án 

329 Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Kim Tiền Khóm 1 Phường 2 Đề án 

330 Cơ sở trại cưa Sáu Trung Khóm 1 Phường 2 Đề án 

331 Cơ sở Lê Hiệu Khóm 1 Phường 2 Đề án 

332 Cơ sở tạp hóa Hai Thành Khóm 1 Phường 2 Đề án 

333 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Ba Lùng Khóm 1 Phường 2 Đề án 
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334 

Cửa hàng bán phụ tùng máy nổ, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản 

Năm Lạc Khóm 1 Phường 2 Đề án 

335 Cơ sở thu mua tôm Vĩnh An Khóm 1 Phường 2 Đề án 

336 Cửa hàng bán thuốc, thức ăn gia súc Nguyễn Út Khóm 1 Phường 2 Đề án 

337 Cơ sở tạp hóa Bền Khóm 1 Phường 2 Đề án 

338 Cơ sở tạp hóa Nhã Linh Khóm 1 Phường 2 Đề án 

339 Cơ sở kinh doanh vựa cá Năm Sạch Khóm 1 Phường 2 Đề án 

340 Cơ sở tạp hóa Bảy Ty Khóm 1 Phường 2 Đề án 

341 Cơ sở gia công cửa sắt, nhôm Hoàng Phúc Khóm 1 Phường 2 Đề án 

342 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Út Lang  Khóm 1 Phường 2 Đề án 

343 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Số 04 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

344 Công ty TNHH MTV Trường Tâm Khóm 1 Phường 2 Đề án 

345 Cửa hàng bán thức ăn, thuốc, hóa chất thủy sản Xuân Cảnh Khóm 1 Phường 2 Đề án 

346 Trạm cấp nước xã Long Hữu Khóm 1 Phường 2 Đề án 

347 Cơ sở thu mua tôm cua Dung Khóm 1 Phường 2 Đề án 

348 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hùng Quốc Khóm 1 Phường 2 Đề án 

349 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 22 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

350 Trại sản xuất tôm sú giống Bảy Hùm Khóm 1 Phường 2 Đề án 

351 Cơ sở tạp hóa Thanh Bình Khóm 1 Phường 2 Đề án 

352 Cơ sở sản xuất nước đá viên Huyền Phát Khóm 1 Phường 2 Đề án 

353 Đại lý thuốc tây Gia Thịnh Khóm 1 Phường 2 Đề án 

354 Phòng khám bệnh ngoài giờ bác sĩ Phạm Chính Nghĩa Khóm 1 Phường 2 Đề án 

355 Đại lý Ba Hùng 2 Khóm 1 Phường 2 Đề án 

356 Cơ sở dịch vụ răng giả Nguyễn Ngọc Tặng Khóm 1 Phường 2 Đề án 

357 Cơ sở Kinh doanh ăn uống Nguyễn Kim Chia Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

358 Cơ sở tạp hóa Út Thống Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 
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359 Cơ sở tạp hóa Bé Năm Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

360 Cơ sở tạp hóa Bảy Phong Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

361 Cơ sở tạp hóa Út Nhì Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

362 Cơ sở tạp hóa Út Muội Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

363 Cơ sở sửa xe Mẫn Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

364 Cơ sở Năm Đẹp Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

365 Cơ sở Quốc Chung Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

366 Quán ăn Kim Phụng Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

367 Cơ sở Tư Na Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

368 Trại sản xuất tôm su giống Út Bào Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

369 Cơ sở Phương Vy Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

370 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Thu Thủy Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

371 Trạm cấp nước ấp 30-4, xã Long Toàn Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

372 Cơ sở thu mua phế liệu Tuấn Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

373 Cơ sở thu mua thủy sản Thành Phương Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

374 Cửa hàng xăng dầu số 30 Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

375 Nhà máy sản xuất nước đá Huynh Đệ Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

376 Cty xăng dầu PetroMêkông số 30 Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

377 Cửa hàng xăng dầu Láng Chim Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

378 Cơ sở Trần Chín Khóm 30/4 Phường 2 Đề án 

379 Cơ sở thu mua tôm cua Thu Thủy Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

380 Cơ sở Tạp hóa Nhã Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

381 Cơ sở Kim Xuyến Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

382 Karaoke Út Mẫm Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

383 Cơ sở tạp hóa, cà phê Kim Nguyên Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

384 Cơ sở tạp hóa Huỳnh Anh Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 
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385 Cơ sở tạp hóa Hà Bích Phượng Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

386 Cơ sở sản xuất bún Văn Hiếu Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

387 Cơ sở kinh doanh Trương Quốc Chỉnh Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

388 Cơ sở tạp hóa Lê Minh Triều Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

389 Vựa gỗ Chí Hùng Khóm Phước Bình Phường 2 Đề án 

390 Cơ sở kinh doanh vựa cá Tuấn Lùn Khóm 1 Phường 2 Đề án 

391 Nhà trọ Anh Thư Khóm 1 Phường 2 Cam kết 

392 Nhà trọ Như Xuân Khóm 1 Phường 2 Cam kết 

393 Nhà trọ Phương Như Khóm 1 Phường 2 Cam kết 

394 Phòng khám nội tổng hợp Huỳnh Minh Nhựt Khóm 1 Phường 2 Cam kết 

395 Nhà trọ Minh Hạnh Khóm 30/4 Phường 2 Cam kết 

396 Nhà trọ ViVi An Khóm 30/4 Phường 2 Cam kết 

397 Nhà trọ Tô Châu Khóm Phước Bình Phường 2 Cam kết 

398 Xăng dầu Phước Bình Khóm Phước Bình Phường 2 Cam kết 

399 Cơ sở sản xuất nước đá cây Phạm Văn Út 30/4 Phường 2 Kế hoạch 

400 Cơ sở thu mua hải sản Phát Lợi 30/4 Phường 2 Kế hoạch 

401 Cửa hàng xăng dầu số 46 1 Phường 2 Kế hoạch 

402 Cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu số 09 30/4 Phường 2 Kế hoạch 

403 Nước đá Đạt Chuẩn 1 Phường 2 Kế hoạch 

404 Nuôi tôm thẻ chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP Nguyễn Thị Út 30/4 Phường 2 Kế hoạch 

405 Quán ăn Chí Tâm 2 Khóm 2 Phường 1 Đề án 

406 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Lệ Hoàng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

407 Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Gia Khóm 3 Phường 1 Đề án 

408 Cơ sở thu mua tôm Ngọc Huyền Khóm 3 Phường 1 Đề án 

409 Cơ sở Điện cơ Quốc Dũng (ông Đoàn Văn Bảo) Khóm 2 Phường 1 Đề án 

410 Cơ sở sản xuất hủ tiếu Quốc Triều Khóm 2 Phường 1 Đề án 
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411 Phòng răng Thanh Thảo Khóm 1 Phường 1 Đề án 

412 Cơ sở sản xuất nước đá Đặng Văn Kháng 1 Khóm 1 Phường 1 Đề án 

413 Cơ sở sản xuất nước đá Đặng Văn Kháng 2 Khóm 1 Phường 1 Đề án 

414 Trạm Y tế thị trấn Duyên Hải Khóm 2 Phường 1 Đề án 

415 Nhà trọ An Huỳnh Khóm 2 Phường 1 Đề án 

416 Cơ sở sản xuất nước đá Xuân Hiếu Khóm 3 Phường 1 Đề án 

417 Cơ sở sửa chữa cơ khí Út Lập Khóm 1 Phường 1 Đề án 

418 Cơ sở kinh doanh ăn uống Công Tạo Khóm 2 Phường 1 Đề án 

419 Tiệm bán lẽ thiết bị văn phòng Công Bình Khóm 2 Phường 1 Đề án 

420 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Minh Hằng Khóm 2 Phường 1 Đề án 

421 Cơ sở kinh doanh ăn uống Duyên Hải Khóm 2 Phường 1 Đề án 

422 Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Nha khoa Sài Gòn Khóm 2 Phường 1 Đề án 

423 Trung tâm y tế huyện Duyên Hải Khóm 1 Phường 1 Đề án 

424 Cơ sở kinh doanh Vải Sợi Trần Thị Lê Khóm 1 Phường 1 Đề án 

425 Cơ sở kinh doanh Vải Sợi Lê Hòa Khóm 1 Phường 1 Đề án 

426 Cơ sở kinh doanh Vải Sợi Lê Dũng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

427 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Dương Thành Công Khóm 2 Phường 1 Đề án 

428 Cơ sở kinh doanh ăn uống 7 Lo Khóm 2 Phường 1 Đề án 

429 Cơ sở giết mổ heo Huỳnh Thanh Bi Khóm 1 Phường 1 Đề án 

430 Cơ sở giết mổ heo Bùi Văn Sỷ Khóm 1 Phường 1 Đề án 

431 Cơ sở giết mổ heo Nguyễn Văn Tài Khóm 2 Phường 1 Đề án 

432 Lò bánh mì Văn Minh Khóm 1 Phường 1 Đề án 

433 Cơ sở Bùi Minh Tâm Khóm 2 Phường 1 Đề án 

434 Cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm Duyên Hải Khóm 1 Phường 1 Đề án 

435 Cơ sở giết mỗ heo Bùi Thị Thúy Liễu Khóm 3 Phường 1 Đề án 

436 Cơ sở giết mỗ heo Võ Thị Hiền Khóm 2 Phường 1 Đề án 
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437 Cơ sở giết mổ heo Phạm Hoàng Thơm Khóm 3 Phường 1 Đề án 

438 Cở sở sản xuất bún Năm Khanh Khóm 4 Phường 1 Đề án 

439 Cở sở giết mổ heo Trần Văn Nếp Khóm 2 Phường 1 Đề án 

440 Cở sở giết mổ heo Tuấn Trang Khóm 3 Phường 1 Đề án 

441 Cở sở giết mổ heo hộ Vũ Hồng Quân Khóm 2 Phường 1 Đề án 

442 Cở sở dịch vụ hàn điện Lâm Trọng Nghĩa Khóm 2 Phường 1 Đề án 

443 Cở sở kinh doanh thu mua thủy hải sản Hứa Văn Đức Khóm 1 Phường 1 Đề án 

444 Cở sở tạp hóa Trương Thị Tươi Khóm 1 Phường 1 Đề án 

445 Cơ sở giết mổ Trần Thị Hồng Hoa Khóm 2 Phường 1 Đề án 

446 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Tuấn Thúy Khóm 1 Phường 1 Đề án 

447 Cơ sở Trần Thị Tuyết Anh Khóm 3 Phường 1 Đề án 

448 Cơ sở giết mổ Kim Tuyền Khóm 2 Phường 1 Đề án 

449 Cơ sở sửa chữa Honda Hữu Phúc Khóm 2 Phường 1 Đề án 

450 Cơ sở KD internet, game online, ăn uống, giải khát Anh Tuấn Khóm 1 Phường 1 Đề án 

451 Cơ sở dịch vụ lò rèn Lê Quang Chiến Khóm 1 Phường 1 Đề án 

452 Cơ sở sản xuất hủ tiếu Trần Thị Nhành Khóm 4 Phường 1 Đề án 

453 Cơ sở thu mua cua Tám Kiệt Khóm 4 Phường 1 Đề án 

454 Cơ sở sản xuất kinh doanh Lê Thị Chinh Khóm 1 Phường 1 Đề án 

455 Cơ sở mua bán phụ tùng Honda Ba Việt Khóm 2 Phường 1 Đề án 

456 Cơ sở giết mổ heo Thái Thị Mỹ Cẩm Khóm 3 Phường 1 Đề án 

457 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Hưng Việt Khóm 1 Phường 1 Đề án 

458 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tư Xã Khóm 3 Phường 1 Đề án 

459 DNTN Tư Xã kinh doanh nhà trọ Khóm 3 Phường 1 Đề án 

460 Quán cơm Tư Tiến Khóm 2 Phường 1 Đề án 

461 Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm Khởi Vân Khóm 1 Phường 1 Đề án 

462 Dịch vụ nhà trọ Phong Điền Khóm 3 Phường 1 Đề án 
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463 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Phong Điền Khóm 3 Phường 1 Đề án 

464 Trại cưa Năm Sỹ Khóm 2 Phường 1 Đề án 

465 Cơ sở kinh doanh bán lẻ mỹ phẩm Hoa Hồng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

466 Cơ sở kinh doanh Hà Thị Hồng Chấm Khóm 3 Phường 1 Đề án 

467 Cơ sở kinh doanh tạp hóa An Tiến Khóm 1 Phường 1 Đề án 

468 Phòng răng Anh Tuấn Khóm 1 Phường 1 Đề án 

469 Cơ sở dịch vụ sửa chữa Lâm Văn Xía Khóm 1 Phường 1 Đề án 

470 Cơ sở Phương Na Khóm 2 Phường 1 Đề án 

471 Dịch vụ vi tính Như ngọc Khóm 1 Phường 1 Đề án 

472 Đại lý Mến Ưa Khóm 1 Phường 1 Đề án 

473 Đại lý Thu Nga Khóm 2 Phường 1 Đề án 

474 Cơ sở Minh Chiến Khóm 1 Phường 1 Đề án 

475 Cơ sở giết mổ Bé Phượng Khóm 4 Phường 1 Đề án 

476 Phòng mạch Hồ Minh Tịnh Khóm 1 Phường 1 Đề án 

477 Phòng mạch bác sĩ Danh Khóm 2 Phường 1 Đề án 

478 Internet – giải khát Minh Ngọc Khóm 3 Phường 1 Đề án 

479 Dịch vụ sửa chữa xe Honda Năm Cầu Khóm 1 Phường 1 Đề án 

480 Cơ sở kinh doanh quần áo Mỹ Hiền Khóm 3 Phường 1 Đề án 

481 Doanh nghiệp tư nhân Tiệm vàng Chín Nghị Khóm 1 Phường 1 Đề án 

482 Cơ sở kinh doanh tạp hóa Chia Sẽ Khóm 2 Phường 1 Đề án 

483 Cơ sở kinh doanh Võ Thị Lan Khóm 1 Phường 1 Đề án 

484 Cơ sở kinh doanh Dương Chí Viễn Khóm 1 Phường 1 Đề án 

485 Cơ sở kinh doanh Thái Thị Mỹ Vân Khóm 3 Phường 1 Đề án 

486 Nhà hàng-Khách sạn Toàn Vinh Khóm 4 Phường 1 Đề án 

487 Cơ sở Thu mua thuỷ sản Ngọc Diệp Khóm 3 Phường 1 Đề án 

488 Cơ sở sản xuất nước mắm rươi Long Vinh Khóm 3 Phường 1 Đề án 
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489 Cơ sở sản xuất nước đá Đường Văn Mới Khóm 1 Phường 1 Đề án 

490 Cơ sở Thanh Tân Khóm 3 Phường 1 Đề án 

491 Cơ sở sản xuất nước tinh lọc, đá viên Linh Chi Khóm 4 Phường 1 Đề án 

492 Cửa hàng xăng dầu Duyên Hải Khóm 2 Phường 1 Đề án 

493 Quán ăn Thanh Nhàn Khóm 4 Phường 1 Đề án 

494 Lò bánh mì Phụng Hoàng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

495 Cơ sở Gas Út Dứt Khóm 1 Phường 1 Đề án 

496 Cơ sở kinh doanh quán Ba Hùng Khóm 4 Phường 1 Đề án 

497 Cơ sở thu mua thủy sản Yến Khoa Khóm 4 Phường 1 Đề án 

498 Nhà hàng cafe Hương Biển Khóm 2 Phường 1 Đề án 

499 Phòng khám bệnh ngoài giờ bác sĩ Hùng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

500 Quán cà phê Hữu Tình Khóm 2 Phường 1 Đề án 

501 Cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ Trần Văn Rồng Khóm 2 Phường 1 Đề án 

502 Đại lý thức ăn Hồng Phúc Khóm 1 Phường 1 Đề án 

503 Phòng Khám bệnh ngoài giờ Bác sĩ Phượng Khóm 2 Phường 1 Đề án 

504 Phòng Dịch vụ y tế Tư Khánh Khóm 1 Phường 1 Đề án 

505 Phòng Răng Nguyễn Văn Tuấn Khóm 2 Phường 1 Đề án 

506 Cơ sở khám chữa bệnh Lệ Tuyết Khóm 2 Phường 1 Đề án 

507 Cơ sở kinh doanh Trần Thị Chi Lan Khóm 1 Phường 1 Đề án 

508 Cơ sở Trương Thị Giang Khóm 1 Phường 1 Đề án 

509 Cơ sở Viên Ngọc Liên Khóm 1 Phường 1 Đề án 

510 Quán ăn Hai Hường Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

511 Karaoke Thiên Lộc Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

512 Cơ sở Chí Thương Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

513 Cơ sở Hải Cua- Đại diện cơ sở: bà Trần Thị Nhủ Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

514 Cơ sở dịch vụ sửa chữa cơ khí Sáu Văn Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 
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515 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Hoa Biển Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

516 Cơ sở kinh doanh thức ăn tôm Thanh Sơn Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

517 Cửa hàng Bình Minh Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

518 Tiệm tủ Thành Được Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

519 Karaoke Hưng Thịnh Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

520 Quán phở Tư Thành Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

521 Cơ sở nước đá Ba Tươi Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

522 Vạn trang trí nội thất Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

523 Cơ sở Minh Tươi Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

524 Cơ sở hàn tiện, đồ sắt Nguyễn Hùng Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

525 Cửa hàng trang trí nội thất Năm Sỹ Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

526 Công ty TNHH MTV Nghĩa Phượng Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

527 Phòng mạch bác sĩ Minh Thư  Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

528 Đại lý Ba Hùng 1 Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

529 Cơ sở Thới Bến Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

530 Quán Diễm Phấn Khóm Long Thạnh Phường 1 Đề án 

531 Trại sản xuất giống thủy sản Thới Bến Khóm Long Thạnh Phường 1 Đề án 

532 Trại sản xuất tôm su giống Út Bà Khóm Long Thạnh Phường 1 Đề án 

533 Trạm cấp nước xã Long Toàn Khóm Bến Chuối Phường 1 Đề án 

534 Cơ sở giết mổ heo Dương Văn Vũ Khóm Bến Chuối Phường 1 Đề án 

535 Cơ sở mua bán, sửa chữa điện tử, điện thoại di động Trung Hậu Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

536 Quán ăn Chí Tâm Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

537 Tạp hóa Cô Loan Khóm 1 Phường 1 Đề án 

538 Cơ sở kinh doanh Lâm Trường Sơn Khóm 1 Phường 1 Đề án 

539 Cơ sở Thiện hàn tiện Khóm Phước Trị Phường 1 Đề án 

540 Phòng răng Tăng Tonl Khóm 1 Phường 1 Đề án 
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541 DNTN Lê Hùng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

542 DNTN Huỳnh Thị Dức Khóm 1 Phường 1 Đề án 

543 DNTN Thanh Trung Khóm 1 Phường 1 Đề án 

544 DNTN Công Tập Khóm 2 Phường 1 Đề án 

545 DNTN Dũng Khóm 1 Phường 1 Đề án 

546 Cơ sở Duy Hợp Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

547 Nhà trọ An Thanh Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

548 Nhà trọ Hải Dương Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

549 Nhà Trọ Hồng Diễm Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

550 Nhà Trọ Kiều Trang Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

551 Nhà trọ Lê Quốc Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

552 Nhà trọ Minh Thư Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

553 Nhà trọ Ngọc Thơ Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

554 Nhà trọ Sáu Thệ Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

555 Nhà Trọ Tuấn My Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

556 Nhà trọ Thanh Thúy Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

557 Sản xuất nước đá Châu Thị Kim Cương Khóm 1 Phường 1 Cam kết 

558 Nhà nghỉ - Nhà trọ 106 Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

559 Nhà trọ 106 Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

560 Nhà trọ Minh Thư Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

561 Nhà trọ Mỹ Ngọc Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

562 Nhà trọ Thanh Liêm Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

563 Nhà trọ Việt Trung Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

564 Tổ hợp tác bóc vỏ đầu tôm Khóm 2 Phường 1 Cam kết 

565 Nhà trọ 368 Khóm 3 Phường 1 Cam kết 

566 Nhà trọ Học Sinh Khóm 3 Phường 1 Cam kết 
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567 Nhà trọ Mai Nguyên Khóm 3 Phường 1 Cam kết 

568 Nhà trọ Ngọc Dung (BS) Khóm 3 Phường 1 Cam kết 

569 Nhà trọ Tuấn An Khóm 3 Phường 1 Cam kết 

570 Nhà trọ Thanh Bình Khóm 3 Phường 1 Cam kết 

571 Nhà trọ Hồng Gấm Khóm 4 Phường 1 Cam kết 

572 Nhà trọ Thanh Long  Khóm 4 Phường 1 Cam kết 

573 Nhà trọ Trần Văn Lược Khóm 4 Phường 1 Cam kết 

574 Nhà Trọ Trí Bảo  Khóm 4 Phường 1 Cam kết 

575 Phòng khám Y học cổ truyền Tài Lộc Thọ Khóm 4 Phường 1 Cam kết 

576 Thu mua Thủy sản Đĩnh Loan Khóm Bến Chuối Phường 1 Cam kết 

577 Cửa hàng xăng dầu Long Thạnh Khóm Long Thạnh Phường 1 Cam kết 

578 Nhà nghỉ - Nhà Trọ Hưng Thịnh Khóm Long Thạnh Phường 1 Cam kết 

579 Nhà nghỉ, nhà trọ Thành Lộc Khóm Long Thạnh Phường 1 Cam kết 

580 Nhà trọ 779 Khóm Long Thạnh Phường 1 Cam kết 

581 Nhà trọ Phương Minh  Khóm Long Thạnh Phường 1 Cam kết 

582 Gia công cơ khí Dũng Tiền Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

583 Karaoke Ngọc Trâm Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

584 Nhà trọ Anh Tuấn Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

585 Nhà trọ Hiếu Khang Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

586 Nhà trọ Trung Hậu Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

587 Nhà trọ Việt Anh Khóm Phước Trị Phường 1 Cam kết 

588 Công ty TNHH MTV SX TM Lightmoon two Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

589 

Dự án đầu tư xây dựng 98 căn nhà ở Khóm 1 thị xã Duyên Hải tỉnh 

Trà Vinh Khóm 1 Phường 1 Đề án 

590 Dự án khu nhà ở thương mại và dịch vụ thương mại thị xã Duyên Hải Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

591 

Cửa hàng kinh doanh VLXD trực thuộc CN Cty TNHH Đầu tư và 

DL Hoa Sen Khóm 3 Phường 1 Kế hoạch 



25 

592 Cửa hàng Head Honda Đức Thịnh Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

593 Cơ sở Kỹ thuật in Trung Đặng  Khóm 2 Phường 1 Kế hoạch 

594 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh 

Duyên Hải Khóm 1 Phường 1 Kế hoạch 

595 Nhà hàng Vy An Khóm 2 Phường 1 Kế hoạch 

596 Cửa hàng xăng dầu Hoàng Mai Khóm 3 Phường 1 Kế hoạch 
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